














              Mẫu M1
	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
Bình Lục, ngày 22 tháng 5 năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Ngọc Đạt
	1994
	
	An Lão
	035094000858
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	2
	Chu Đăng Khoa
	1988
	
	An Lão
	035088002737
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	3
	Nguyễn Hữu Đoàn
	1994
	
	Đô Hai
	035094009923
	Heroin
	Metanol
	

	4
	Nguyễn Văn Khiêm
	1974
	
	Vinh Tứ
	035074006960
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	5
	Trần Văn Tuấn
	1991
	
	Vinh Tứ
	035091003795
	Heroin
	Metanol
	

	6
	Trịnh Hồng Kiên
	1994
	
	Lan Dương
	035094010860
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	7
	Nguyễn Đăng Ninh
	1990
	
	Phú Thuỷ
	035090000108
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	8
	Trần Thanh Sơn
	1987
	
	Phú Thuỷ
	035087002684
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	9
	Nguyễn Văn Phú
	1993
	
	An Lão
	035093007657
	Heroin
	Metanol
	

	10
	Nguyễn Trường Sơn
	1993
	
	Phú Thuỷ
	035093012788
	Heroin
	Metanol
	

	11
	Nguyễn Trường Giang
	1993
	
	Phú Thuỷ
	035093010671
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	12
	Nguyễn Hồng Quân
	1997
	
	Thứ Nhất
	035097000313
	Heroin
	Metanol
	

	13
	Đoàn Ngọc Hùng
	1987
	
	An Lão
	035087003136
	Heroin
	Metanol
	

	14
	Nguyễn Hữu Đạt
	1992
	
	Đô Hai
	035092014703
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	

	15
	Lê Văn Sơn
	1995
	
	Đô Hai
	035095007964
	Heroin
	Điểm a, khoản 1
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                           


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

ĐƠN VỊ:...............................



	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        

......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương

	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân


	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


